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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.1. Họ và tên: LƯU MINH ĐỨC 

1.2. Năm sinh: 27 tháng 09 năm 1977    Nam/nữ: Nam 

1.3. Nơi đang công tác hiện nay: Học viện Chính sách và Phát triển 

1.4. Học vị: Tiến sỹ Nước: Australia  Năm đạt học vị: 2018 

1.5. Học hàm:      Năm phong: 

1.6. Email: ducminhluu@yahoo.com 

1.7. Trình độ ngoại ngữ 

 

Tên NN Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

Tiếng 

Anh 

X   X   X   X   

 

1.8. Quá trình công tác 

 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

T6/2000 – T9/2002 Viện Nghiên cứu Châu Mỹ - Viện Hàn 

lâm KHXH Việt Nam  

Nghiên cứu viên 

T2/2004 – T12/2004 Công ty liên doanh LG- Vina Cosmetics Trợ lý Marketing 

T2/2005 – T12/2005 Công ty liên doanh BP-Petco, LPG Quản lý bán hàng 

miền Bắc 

T2/2006 – T4/2021 Ban Nghiên cứu Môi trường kinh doanh 

và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên 

Nghiên cứu viên 



cứu quản lý kinh tế Trung ương 

T5/2021 – nay  Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Chính 

sách và Phát triển 

Giảng viên 

T8/2017 – nay  Học viện Ngoại giao Việt Nam Giảng viên thỉnh 

giảng 

 

1.9. Quá trình đào tạo 

 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành 

Đại học 1999 Học viện Ngoại giao Việt 

Nam 

Quan hệ quốc tế 

 

Thạc sĩ 2004 Newport University – City 

College, Vương quốc Anh 

Quản trị kinh doanh 

 

Tiến sỹ 2018 The University of Sydney, 

Australia 

Kinh tế chính trị 

 

Chứng chỉ T3/2007 IMF – Regional Training 

Institute, Singapore 

Financial Programming 

and Policies  

Chứng chỉ T10/2007 College of Europe, Bỉ Regulatory Impact 

Analysis  

Chứng chỉ T1-T4/2009 University of Bradford, 

Vương quốc Anh 

Economic Governance and 

Reform 

Chứng chỉ T8-T12/2009 The Australian National 

University  

Public Administration 

Chứng chỉ T3-T4/2021 Học viện Quản lý giáo 

dục, Hà Nội 

Nghiệp vụ sư phạm cho 

giảng viên Đại học, Cao 

đẳng 

 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

2.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học 

 

TT Tên đề tài Cấp QĐ, Mã số Số QĐ, ngày 

tháng năm/ 

Kết quả 

nghiệm 



ngày nghiệm 

thu 

thu 

1 Đề án Đổi mới toàn diện quản 

lý nhà nước trong phát triển 

kinh tế tư nhân 

Cấp Bộ, trình Thủ 

tướng Chính phủ 

(thành viên) 

T3/2021 Đã 

nghiệm 

thu 

2 Đánh giá tác động của đại dịch 

Covid-19 và sức chống chịu 

của các doanh nghiệp ngành 

dệt may 

Đề tài của GIZ 

(thành viên) 

T12/2020 Đã 

nghiệm 

thu 

3 
Năng lực công nghiệp của khu 

vực doanh nghiệp tư nhân ở 

Việt Nam: phân tích và kiến 

nghị chính sách để vượt qua 

bẫy thu nhập trung bình 

Đề tài của Quỹ 

phát triển khoa 

học và công nghệ 

quốc gia – 

Nafosted (thành 

viên) 

 Chưa 

nghiệm 

thu 

4 
Quá trình hình thành năng lực 

tài chính của các chủ shop là 

nữ ở Hà Nội 

Đề tài của 

Australian Alumni 

Grants Fund (chủ 

nhiệm) 

T12/2019 Đã 

nghiệm 

thu 

5 
Điều tra về Doanh nghiệp xã 

hội ở Việt Nam 

Dự án của BC-

CSIP-CSIE (thành 

viên) 

T12/2019 Đã 

nghiệm 

thu 

6 Đánh giá tác động kinh tế - xã 

hội của dự luật sửa đổi thuế 

liên quan đến sản phẩm nước 

giải khát có đường ở Việt Nam 

Đề tài của Hiệp 

hội Bia-Rượu-

NGK Việt Nam 

(thành viên) 

T5/2018 Đã 

nghiệm 

thu 

7 

Dự thảo Chương trình hành 

động của Chính phủ triển khai 

Nghị quyết số 10-NQ/TW về 

phát triển kinh tế tư nhân 

Cấp Bộ, trình 

Chính phủ ban 

hành Nghị quyết 

số 98/NQ-CP 

ngày 03/10/2017 

(thành viên) 

T10/2017 Đã 

nghiệm 

thu 

8 Nghiên cứu Doanh nghiệp xã 

hội ở Việt Nam – Khái niệm, 

Đề tài của CIEM-

CSIP-BC (thành 

T5/2012 Đã 

nghiệm 



Bối cảnh, và Chính sách viên) thu 

9 

Báo cáo về xuất khẩu ngành 

công nghiệp chế tạo của Việt 

Nam (Country Report) 

Đề tài Học hỏi để 

cạnh tranh 

(Learning to 

Compete – L2C) 

của UNU-WIDER 

(thành viên) 

T12/2012 Đã 

nghiệm 

thu 

10 
Báo cáo cạnh tranh trong 10 

lĩnh vực năm 2012 

Đề tài của Cục 

Quản lý cạnh 

tranh (thành viên) 

T7/2012 Đã 

nghiệm 

thu 

11 Nghiên cứu Năng lực cạnh 

tranh của các công ty xuất khẩu 

ở Việt Nam 

Đề tài của Quỹ 

Châu Á (thành 

viên) 

T5/2011 Đã 

nghiệm 

thu 

12 Báo cáo Doanh nghiệp hàng 

năm của VCCI 2010: Xu 

hướng tái cấu trúc doanh 

nghiệp 

Đề tài của VCCI 

(thành viên) 

T12/2011 Đã 

nghiệm 

thu 

13 

Báo cáo Năng lực cạnh tranh 

Việt Nam (Vietnam 

Competitiveness Report 2010) 

Đề tài của CIEM-

ĐHQG Singapore-

Harvard Business 

School (thành 

viên) 

T12/2010 Đã 

nghiệm 

thu 

14 Nghiên cứu Hiệu quả và Năng 

lực cạnh tranh của khu vực 

kinh tế tư nhân ở Việt Nam 

Đề tài của DFID 

(thành viên) 

T11/2010 Đã 

nghiệm 

thu 

15 Nghiên cứu Sáp nhập và mua 

lại doanh nghiệp: Lý thuyết, 

kinh nghiệm quốc tế và kiến 

nghị chính sách cho Việt Nam 

Cấp Bộ (chủ 

nhiệm) 

T12/2009 Đã 

nghiệm 

thu 

16 Nghiên cứu Trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp: Lý 

thuyết, kinh nghiệm quốc tế và 

kiến nghị chính sách cho Việt 

Nam 

Cấp Viện (chủ 

nhiệm) 

T12/2008 Đã 

nghiệm 

thu 



17 
Thống kê và đánh giá các điều 

kiện kinh doanh 

Đề tài của UNDP 

(thành viên) 

T12/2008 Đã 

nghiệm 

thu 

 

2.2. Các hướng nghiên cứu đề tài, luận văn, số lượng sinh viên, học viên có thể 

tiếp nhận  

 

TT Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng 

dẫn sinh viên và học viên cao học 

Số lượng sinh 

viên, học viên 

cao học 

1 Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển (Chính sách tái cơ cấu và ổn 

định kinh tế vĩ mô, Cải cách khu vực công)  

4 

2 Kinh tế đối ngoại (Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế) 4 

3 Doanh nghiệp, Văn hóa doanh nghiệp (Kinh tế tư nhân, Quản 

trị công ty) 

4 

 

2.3. Kinh nghiệm giảng dạy 

 

TT Tên môn Trình độ Đại 

học 

Trình độ Đại 

học bằng 

Tiếng Anh 

Trình độ 

Thạc sỹ 

1 Kinh tế vĩ mô X X  

2 Tiếng Anh chuyên ngành kinh 

tế 

X X X 

 

2.4. Các công trình nghiên cứu đã công bố trong 5 năm gần đây 

 

TT Tên công trình Tên tác giả Nguồn công bố 

1 Women entrepreneurship of female 

shop owners in Hanoi  

Đồng tác giả Vietnam’s Socio-

Economic 

Development 

Review, vol. 25, 



issue 3/2020 

2 Industrial capabilities of Vietnamese 

private manufacturing firms and 

policy implications 

Đồng tác giả Journal of 

Economic and 

Development, 

Special Issue 2020 

(ISSN/ISBN: 1859 

0020) 

3 Social enterprise in Vietnam Đồng tác giả Research paper, 

CIEM – UN 

ESCAP – BC 

4 Manufacturing Transformation: 

Comparative Study of Industrial 

Development in Africa and Emerging 

Asia 

Đồng tác giả, 

Chapter 12: The 

Evolution of 

Vietnamese 

Industry 

Oxford University 

Press, 2016 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

Hà Nội, ngày 1 tháng 5 năm 2021 

 

NGƯỜI KHAI 

 

 

(đã ký) 

 

 

TS. LƯU MINH ĐỨC 

 

 


